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                TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

                        VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

                                     KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ HỌC TẬP 
                        Từ ngày: 21/8 đến ngày 27/8 năm 2023 (Tuần 34 năm 2023) 

TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian 
Phòng 

học 
Kết quả  
theo dõi 

       Đề nghị các Giảng viên và học viên nghiêm túc thực hiện Thông báo số 71A/TB-SĐH ngày 21/10/2022 của Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học; 

      Các học viên phải điểm danh vân tay và được Giảng viên điểm danh trên lớp. 

      Phòng TT và ĐBCL triển khai kiểm tra công tác Giảng dạy và học tập theo kế hoạch. 

      Trân trọng! 

Lịch học tập 

1.  
QLKT 2023-1 lớp 1  

QLVT 2023-1  

Anh Văn 

Triết học 

Phạm Thị Quỳnh Trâm  

Phan Văn Chiêm 

Sáng T7, CN 

Chiều T7, CN 
301 A6  

2.  
QLKT 2023-1 lớp 2  

QLTC 2023-1 
Anh Văn Nguyễn Hồng Ánh Cả ngày T7, CN 302 A6  

3.  

Lớp 5: CNTT, TĐH, 

QLHH, KTMT, 

QLMT, QL Kỹ 

thuật, KTTT, QLSX, 

QLDA khoá 2023-1 

Triết học  

 

Anh Văn 

 

Ngô Văn Thảo 

 

Nguyễn Thị Huyền Trang 

 

 

Cả ngày T7 

 

Chiều CN 

 

207 A6  

4.  
KTĐT 2022-1 

KTĐT 2022-2 
Xử lý số tín hiệu nâng cao Lê Quốc Vượng Cả ngày T7 303 A6  

5.  
QLDA 2022-1 

QLDA 2022-2 
Pháp luật và quản lý chính sách trong XD Bùi Quốc Bình Sáng T7 208 A6  

6.  QLMT 2021-2 
Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm KK, tiếng ồn và 

rung động 
Phạm Thị Dương Cả ngày T7 205 A6  

7.  
QLMT 2022-1 

QLMT 2022-2 
Ứng dụng GIS trong KTMT Trần Đức Phú Cả ngày CN 204 A6  

8.  
KTTT 2022-1 

KTTT 2022-2 
Lý thuyết tối ưu trong đóng tàu Đỗ Tất Mạnh Chiều CN 208 A6  

9.  CNTT 2022-1 Điện toán đám mây Trần Thị Hương Sáng T7 315 A4  
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CNTT 2022-2 

10.  QLHH 2022-2 Công nghệ hàng hải Phạm Kỳ Quang Cả ngày T7 210 A4  

11.  QL Kỹ thuật Quản lý dự án công nghiệp Đàm Văn Tùng Cả ngày T7 309 A3  

12.  QLKT 2022-1 lớp 1 Luật kinh tế Lương Thị Kim Dung Cả ngày T7, CN 202 A6  

13.  QLKT 2022-2 lớp 1 Quản lý thuế Tô Văn Tuấn Cả ngày CN 303 A6  

14.  QLKT 2022-2 lớp 2 
Lãnh đạo 

Thống kê kinh tế 

Nguyễn Thị Liên 

Phùng Mạnh Trung 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

306 A6 

305 A6 
 

15.  
QLVT  2022-1 

QLVT  2022-2 
Quản lý dịch vụ VTB và Logistic trong TM Đặng Công Xưởng Cả ngày T7 204 A6  

16.  QLKT 2022-2 lớp 4 Kinh tế học Nguyễn Hồng Vân Cả ngày T7, CN   

17.  QLKT 2022-2 lớp 6 Quản lý nguồn nhân lực Mai Khắc Thành Cả ngày CN   

18.  QLKT 2023-1 lớp 3 Anh văn Phạm Văn Đôn Cả ngày T7, CN   

19.  QLKT 2023-1 lớp 4  Anh văn Nguyễn Đình Quý Cả ngày T7, CN   

Lịch thi kết thúc học phần 

20.  
QLHH 2022-1 

QLHH 2022-2 
Thi: Kiểm soát công tác dẫn tàu Nguyễn Thái Dương 08h00 sáng CN 209 A6  

21.  
KTMT 2021-2 

KTMT 2022-1 
Thi: Độc học môi trường TS. Lê Xuân Sinh 08h00 sáng CN 209 A6  

22.  KTMT 2022-2 Thi: Kỹ thuật xử lý nước thải Trần Hữu Long 08h00 sáng CN 209 A6  

23.  QL Kỹ thuật 2022-2 
Thi: Bơm và máy nén 

Thi: Chẩn đoán kỹ thuật và dự báo hỏng hóc 

Trần Hồng Hà 

Đỗ Đức Lưu 

08h00 sáng CN 

09h00 sáng CN 
209 A6  
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          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Lại Huy Thiện - CN. 

          Lịch trực chuyên viên: Lê Thành Lự - T7, Trần Minh Tuấn – sáng CN, Đỗ Tất Mạnh – chiều CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                     

                                       (Đã ký)                                                                                                                                                 (Đã ký) 

 

                                Trần Minh Tuấn                                                                                                                       PGS.TS. Nguyễn Kim Phương   

Thi: Dao động hệ động lực tàu thuỷ  10h00 sáng CN 

24.  QLKT 2021.2 lớp 3 

Thi: Quản lý công 

Thi: Quản lý nhà nước về kinh tế 

Thi: Logistics 

Đặng Công Xưởng 

Đặng Công Xưởng 

Nguyễn Minh Đức 

07h45 sáng T7 

09h00 sáng T7 

10h15 sáng T7 

209 A6  

25.  QLKT 2021-2 lớp 4 

Thi: Phương pháp NCKH 

Thi: Kế toán quản trị 

Thi: Đầu tư 

Thi: Phân tích hoạt động kinh tế 

Thi: Thống kê kinh tế 

Nguyễn Hồng Vân 

Đỗ Thị Mai Thơm 

Dương Văn Bạo 

Nguyễn Thị Thuý Hồng 

Phùng Mạnh Trung 

Cả ngày CN   

26.  QLKT 2021-2 lớp 5 

Thi: Phương pháp NCKH 

Thi: Kế toán quản trị 

Thi: Quản lý Nhà nước về kinh tế 

Thi: Kinh tế học 

Nguyễn Hồng Vân 

Đỗ Thị Mai Thơm 

Đặng Công Xưởng 

Nguyễn Hồng Vân 

Cả ngày T7   


